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1. Giới thiệu
Trong bối cảnh chuyển đổi số, phát triển

bền vững (PTBV) đã trở thành mục tiêu chiến
lược của nhiều quốc gia trên thế giới, kể từ
khi Liên Hợp Quốc thông qua 17 mục tiêu kết
hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, công
bằng xã hội và bảo vệ môi trường (Sama và
cộng sự, 2025; Ubali và cộng sự, 2024). Tại
mỗi quốc gia, chính sách tài khóa, đặc biệt là
chi tiêu công (CTC), được xem là công cụ
trọng yếu để phân bổ nguồn lực cho các mục
tiêu phát triển dài hạn, tạo tiền đề cho sự
PTBV (Gernego và cộng sự, 2024).

Các bằng chứng thực nghiệm cho thấy tác
động của CTC đến PTBV mang tính đa chiều.
Theo Imran và cộng sự (2022), CTC cho cơ sở
hạ tầng, giáo dục và y tế có thể nâng cao năng

suất, cải thiện chất lượng nguồn nhân lực và
thúc đẩy tăng trưởng xanh. Tuy nhiên, nếu
việc phân bổ kém hiệu quả, CTC có thể làm
gia tăng gánh nặng ngân sách, gây hiệu ứng
lấn át đầu tư tư nhân và tác động tiêu cực đến
môi trường (Değirmenci, 2024). Bên cạnh đó,
bối cảnh chuyển đổi số không chỉ tạo ra động
lực cho PTBV thông qua tăng trưởng kinh tế,
mà còn góp phần mở rộng tiếp cận dịch vụ
công và hỗ trợ phát triển xanh thông qua ứng
dụng công nghệ vào quản lý tài nguyên, giảm
phát thải carbon (Guo và cộng sự, 2023;
Zheng & Huang, 2024). Tuy nhiên, quá trình
này cũng đặt ra thách thức cho việc theo đuổi
mục tiêu PTBV như gia tăng bất bình đẳng số
giữa các khu vực trong nước và tiêu hao năng
lượng từ hạ tầng số gây tổn hại đến môi
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Bằng phương pháp hồi quy phân vị đối với dữ liệu bảng, bài viết đã cung cấp bằng chứng
thực nghiệm về tác động khác biệt của chi tiêu công (CTC) theo từng lĩnh vực đến phát triển
bền vững (PTBV) trong bối cảnh chuyển đổi số tại 35 quốc gia Châu Á vào giai đoạn 2010-
2023. Kết quả cho thấy CTC cho lĩnh vực kinh tế có tác động tiêu cực tại các quốc gia số hóa
thấp nhưng trở nên tích cực ở các nước sở hữu mức độ số hóa cao hơn. CTC cho lĩnh vực xã
hội chỉ mang lại hiệu ứng tích cực ở các nước có mức độ PTBV cao trong bối cảnh chuyển đổi
số trung bình - thấp; trong khi CTC cho môi trường chủ yếu mang lại tác động tiêu cực, song
mức độ tiêu cực này giảm ở những quốc gia có nền tảng PTBV cao. Những phát hiện này góp
phần khẳng định vai trò của chuyển đổi số như một yếu tố trung gian quan trọng trong mối
quan hệ giữa CTC và PTBV. Từ đó, một số hàm ý chính sách liên quan đến quản trị tài chính
công tích hợp chính sách số hóa được đề xuất góp phần giúp CTC thực sự trở thành động lực
thúc đẩy PTBV trong kỷ nguyên số tại Châu Á.
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trường (Imran và cộng sự, 2022; Wang và
cộng sự, 2024). Do vậy, việc phân tích cơ chế
tác động của CTC đến PTBV trong bối cảnh
chuyển đổi số là cần thiết để vừa bổ sung cơ
sở lý thuyết, vừa cung cấp bằng chứng thực
tiễn cho hoạch định chính sách. 

Theo báo cáo của WorldBank (2019),
Châu Á - khu vực có đóng góp tỷ trọng lớn
vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu, sở hữu các
quốc gia có đặc điểm dân số trẻ, tầng lớp
trung lưu nhanh nhạy trong việc áp dụng kỹ
thuật số khiến bối cảnh số hóa nơi đây diễn ra
khá mạnh mẽ. Tuy nhiên, khu vực này thể
hiện mức độ dị biệt rất lớn về trình độ phát
triển số và năng lực quản trị công - từ các nền
kinh tế phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc,
Singapore đến các quốc gia đang phát triển và
mới nổi ở Đông Nam Á (Cục Thương mại
điện tử và kinh tế số, 2023). Sự khác biệt này
dẫn đến những ảnh hưởng của CTC là không
đồng nhất giữa các nước. Xuất phát từ đặc
điểm trên, nghiên cứu này tiếp cận phân tích
khu vực Châu Á như một tập hợp các nền
kinh tế có sự khác biệt về mức độ PTBV và
bối cảnh chuyển đổi số nhằm làm rõ tác động
không đồng nhất của CTC theo từng lĩnh vực
cũng như gợi mở những hàm ý chính sách tài
khóa góp phần theo đuổi mục tiêu PTBV
trong kỷ nguyên số.

2. Cơ sở khoa học và tổng quan các
nghiên cứu thực nghiệm

2.1. Cơ chế tác động của chi tiêu công
theo từng lĩnh vực đến phát triển bền vững

PTBV được hiểu là quá trình phát triển
dựa trên sự hài hòa giữa ba trụ cột: tăng
trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và bảo vệ môi
trường (WCED, 1987). CTC giữ vai trò trung
tâm trong việc huy động và phân bổ nguồn
lực cho PTBV toàn diện (Ubali và cộng sự,
2024). Dựa trên cơ sở lý thuyết và kết quả
nghiên cứu thực nghiệm, tác động của CTC
đến PTBV có thể được lý giải thông qua 03
kênh chính. Cụ thể như sau:
Ở kênh kinh tế: Về mặt tích cực, CTC cho

hạ tầng kinh tế và R&D có thể thúc đẩy tăng
trưởng dài hạn, nâng cao năng suất tổng hợp
và tạo nền tảng cho PTBV (Barro, 1990;
Romer, 1990). Tuy nhiên, nếu CTC tập trung

ở việc đầu tư dàn trải hoặc bị méo mó bởi
tham nhũng, nó có thể làm gia tăng thâm hụt
ngân sách, tạo ra hiệu ứng lấn át đầu tư tư
nhân (crowding-out) và làm suy giảm sự
PTBV (Aziri, 2015; De la Fuente, 1997).
Ở kênh xã hội: CTC cho y tế, giáo dục và

an sinh xã hội góp phần nâng cao phúc lợi,
giảm bất bình đẳng và tăng cường vốn nhân
lực - những yếu tố cốt lõi của trụ cột xã hội
trong PTBV (Sagarik, 2019; UNEP, 2011).
Ngược lại, phân bổ CTC ở các hoạt động này
thiếu công bằng hoặc kém minh bạch có thể
làm gia tăng bất bình đẳng khi tiếp cận dịch vụ
công, làm suy yếu niềm tin xã hội và hạn chế
tác động tích cực đến PTBV (Ionova, 2019).
Ở kênh môi trường: CTC cho bảo vệ môi

trường, năng lượng tái tạo và hạ tầng xanh có
thể giúp giảm phát thải, cải thiện chất lượng
môi trường và thúc đẩy PTBV (Hynes &
Wang, 2012). Tuy nhiên, trường hợp CTC
cho môi trường lại bị lấn át bởi các khoản chi
thường xuyên hoặc đầu tư không hiệu quả sẽ
dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực đến PTBV
(De la Fuente, 1997).

Việc tổng hợp các bằng chứng thực
nghiệm cho thấy CTC theo từng lĩnh vực có
thể tạo ra cả tác động tích cực lẫn tiêu cực đến
PTBV thông qua các kênh kinh tế, xã hội,
môi trường, đồng thời các tác động này có sự
khác biệt ở những phạm vi nghiên cứu khác
nhau tùy vào bối cảnh thể chế và mức độ phát
triển của từng quốc gia. Do đó, nghiên cứu kỳ
vọng rằng tác động của CTC theo từng lĩnh
vực không mang tính đồng nhất, mà có thể
khác biệt về cường độ và chiều hướng tại các
mức độ PTBV khác nhau.

Giả thuyết H1: CTC cho lĩnh vực kinh tế
có tác động không đồng nhất đến PTBV 

Giả thuyết H2: CTC cho lĩnh vực xã hội có
tác động không đồng nhất đến PTBV

Giả thuyết H3: CTC cho lĩnh vực môi
trường có tác động không đồng nhất đến PTBV

2.2. Vai trò của chuyển đổi số trong việc
chi phối ảnh hưởng của chi tiêu công đến
phát triển bền vững

Theo mô hình tăng trưởng nội sinh Romer
(1990), công nghệ và đổi mới sáng tạo là
nhân tố quyết định tăng trưởng dài hạn, và
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CTC có thể trực tiếp tác động đến PTBV
thông qua đầu tư cho nghiên cứu - phát triển
(R&D), giáo dục, và hạ tầng công nghệ. 

Thật vậy, chuyển đổi số là quá trình tích
hợp công nghệ số và hạ tầng kết nối vào mọi
hoạt động kinh tế, xã hội và môi trường. Theo
Zhang và cộng sự (2022); Skvarciany và cộng
sự (2023); Wang và cộng sự (2024), yếu tố
này được tiếp cận như một khái niệm tổng
hợp phản ánh mức độ phát triển của hạ tầng
số, nguồn nhân lực số và mức độ tạo ra sản
phẩm công nghệ số trong nền kinh tế - xã hội,
có khả năng làm thay đổi cơ chế truyền dẫn
của CTC đến PTBV.

Trong bối cảnh mức độ số hóa cao, hạ tầng
số và nguồn nhân lực số giúp tối ưu hóa CTC
cho hoạt động kinh tế, tạo nền tảng cho tăng
năng suất lao động, giảm chi phí giao dịch,
góp phần thúc đẩy PTBV (Chien và cộng sự,
2022). Các nghiên cứu tại EU và Ấn Độ cho
thấy CTC cho các hoạt động kinh tế gắn với
đổi mới công nghệ có tác động tích cực đến
tăng trưởng dài hạn, đồng thời giảm phụ thuộc
vào các ngành thâm dụng tài nguyên (Zhang
và cộng sự, 2022; Zheng & Huang, 2024). Về
mặt xã hội, CTC gắn với chuyển đổi số giúp
mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục, y
tế và an sinh thông qua nền tảng trực tuyến
cho nhóm dân cư vùng sâu vùng xa, qua đó cải
thiện chỉ số phát triển con người (He và cộng
sự, 2024). Nghiên cứu tại Trung Quốc cho
thấy chuyển đổi số thúc đẩy tiêu dùng dịch vụ
công và tăng cường kết nối vùng, từ đó giảm
bất bình đẳng xã hội, góp phần thúc đẩy
PTBV (Zheng & Huang, 2024). Đối với môi
trường, công nghệ số cho phép giám sát phát
thải, quản lý tài nguyên hiệu quả hơn, qua đó
tăng cường tác động tích cực của CTC xanh
(Majeed & Sharif, 2024). Tuy nhiên, quá trình
số hóa cao cũng tạo ra thách thức như bất bình
đẳng tiếp cận công nghệ trong xã hội, gia tăng
nhu cầu tiêu hao năng lượng và có thể gây áp
lực lên mục tiêu xã hội - môi trường (Zhang
và cộng sự, 2022; Zheng & Huang, 2024).
Hơn nữa, khoảng cách số giữa các nhóm dân
cư về khả năng tiếp cận công nghệ và kỹ năng
số có thể làm gia tăng bất bình đẳng xã hội
(Imran và cộng sự, 2022).

Ngược lại, trong bối cảnh mức độ số hóa
thấp, CTC dễ đối mặt với rủi ro thất thoát,
kém minh bạch và hiệu quả hạn chế. Theo mô
hình tăng trưởng Tân cổ điển Solow - Swan
(Solow, 1956; Swan, 1956), động lực tăng
trưởng dài hạn chủ yếu đến từ tiến bộ công
nghệ ngoại sinh. Do vậy, việc thiếu hạ tầng số
và năng lực quản trị số có thể làm suy yếu khả
năng phân bổ CTC cho các lĩnh vực, hạn chế
tác động tích cực đến PTBV (Sama và cộng
sự, 2025). Thậm chí, trong giai đoạn đầu của
chuyển đổi số, việc mở rộng hạ tầng kỹ thuật
số có thể làm gia tăng tiêu thụ năng lượng và
phát sinh các tác động tiêu cực đến PTBV bởi
những ảnh hưởng đến môi trường (Bieser &
Hilty, 2020; Niebel, 2018).

Từ các lập luận trên, có thể thấy rằng
chuyển đổi số đóng vai trò yếu tố chi phối
trong mối quan hệ giữa CTC và PTBV. Do
đó, kế thừa từ nghiên cứu của Zhang và cộng
sự (2022); Wang và cộng sự (2024); Zheng và
Huang (2024), giả thuyết về vai trò của
chuyển đổi số trong mối quan hệ giữa CTC và
PTBV được đề xuất như sau:

Giả thuyết H4: Mức độ chuyển đổi số cao
có tác động làm tăng những ảnh hưởng tích
cực hoặc làm giảm những ảnh hưởng tiêu
cực của CTC cho lĩnh vực kinh tế đến PTBV.

Giả thuyết H5: Mức độ chuyển đổi số cao
có tác động làm tăng những ảnh hưởng tích
cực hoặc làm giảm những ảnh hưởng tiêu
cực của CTC cho lĩnh vực xã hội đến PTBV.

Giả thuyết H6: Mức độ chuyển đổi số cao
có tác động làm tăng những ảnh hưởng tích
cực hoặc làm giảm những ảnh hưởng tiêu cực
của CTC cho lĩnh vực môi trường đến PTBV.

3. Mô hình và phương pháp nghiên cứu
3.1. Mô hình nghiên cứu
Khởi nguồn từ khung lý thuyết của mô

hình tăng trưởng nội sinh Romer (1990) và
các nghiên cứu thực nghiệm của Zhang và
cộng sự (2022); Ajeigbe và cộng sự (2024);
Değirmenci (2024), Zheng và Huang (2024),
03 mô hình nghiên cứu về tác động của CTC
theo 3 lĩnh vực (Kinh tế - Xã hội - Môi
trường) đến PTBV được thiết lập như sau:

Mô hình (1):  
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Mô hình (2): 

Mô hình (3):  

Trong đó, i = 1, 2,…, n; t = 1,2,…,t (i là quốc
gia và t là thời điểm quan sát trong mô hình)

+ Biến phụ thuộc là (sdgi) phản ánh chỉ số
PTBV quốc gia;

+ Các biến giải thích chính bao gồm: 
exp_eco: CTC cho lĩnh vực kinh tế
exp_soci: CTC cho lĩnh vực xã hội
exp_env: CTC cho lĩnh vực môi trường
de_score: Mức độ chuyển đổi số quốc gia.
+ Biến kiểm soát (Z): bao gồm mức tiêu

thụ năng lượng tái tạo (rec); tổng vốn hình
thành trong nền kinh tế (cap); lực lượng lao
động (labo); vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

(fdi); độ mở thương mại (trade); chất lượng
thể chế (wgiscore).

Dữ liệu các biến được thu thập tại 35 quốc
gia Châu Á (Phụ lục A) trong giai đoạn 2010-
2023 từ cơ sở dữ liệu của World Bank, IMF,
Báo cáo PTBV 2025 về các mục tiêu PTBV
và Hội nghị Thượng đỉnh Liên hợp quốc về
tương lai của Sachs và cộng sự (2025).

Trong đó, biến (de_score) và biến (wgis-
core) phản ánh chuyển đổi số và chất lượng
thể chế quốc gia đều được đo lường bằng
phương pháp phân tích thành phần chính
(Principal Component Analysis - PCA) trên
các dữ liệu thu thập từ kho dữ liệu của World
Bank, Worldwide Government Indicators
(WGI). Các kiểm định tiền đề của phân tích
PCA đối với biến (de_score) tại Bảng 7 (Phụ
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Bảng 1: Chi tiết các biến trong mô hình nghiên cứu đề xuất

(Nguồn: Tác giả tổng hợp)
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lục B) và biến (wgiscore) tại Bảng 8 (Phụ lục
C) bao gồm chỉ số KMO đạt ngưỡng chấp
nhận, giá trị Eigenvalue >1, do đó các chỉ số
tổng hợp sử dụng trong nghiên cứu có cơ sở
thống kê đáng tin cậy. Chi tiết các biến được
tổng hợp tại Bảng 1.

Ngoài ra, để làm rõ vai trò bối cảnh
chuyển đổi số tại các nước, biến (de_score)
được chia thành 3 nhóm phân vị: thấp - trung
bình - cao. Sau đó, 2 biến giả (g2) và (g3)
được thiết lập để phân loại các quan sát thuộc
nhóm có mức độ chuyển đổi số trung bình và
cao. Theo đó, (g2) và (g3) nhận giá trị bằng 1
nếu quan sát thuộc nhóm có mức độ chuyển
đổi số trung bình và cao, tương ứng; ngược
lại, (g2) và (g3) nhận giá trị bằng 0. 

Các mô hình (1); (2) và (3) được viết lại và
bổ sung các biến tương tác giữa CTC và các
biến giả (g2); (g3) để so sánh tác động của
CTC đến PTBV ở các nhóm quốc gia có mức
độ chuyển đổi số khác nhau:

Mô hình (1): 

Mô hình (2): 

Mô hình (3): 

3.2. Phương pháp nghiên cứu
Quá trình lược khảo các nghiên cứu thực

nghiệm cho thấy tác động của CTC đến
PTBV chưa thực sự đồng nhất khi nghiên cứu
ở những quốc gia có trình độ phát triển khác
nhau. Do vậy, hồi quy phân vị đối với dữ liệu
bảng (Quantile regression) dựa trên phương
pháp của Machado và Silva (2019) được áp
dụng trong bài viết này để xác định tác động
của CTC (biến độc lập) đến PTBV (biến phụ
thuộc) trên từng phân vị của biến phụ thuộc.

Ngoài ra, bài viết sử dụng kiểm định tính
đồng nhất của hệ số hồi quy (slope coefficients)
giữa các đơn vị quan sát theo Pesaran và
Yamagata (2008). Nếu giả định tính đồng nhất

bị vi phạm, việc ước lượng dữ liệu bảng bằng
các phương pháp truyền thống (OLS, FEM,
REM) có thể không phù hợp so với phương
pháp hồi quy phân vị. Hơn nữa, phương pháp
của Machado và Silva (2019) còn được áp
dụng trong trường hợp mô hình dữ liệu bảng có
tồn tại biến nội sinh và giúp phát hiện sự khác
biệt về tác động của CTC trong bối cảnh
chuyển đổi số phụ thuộc vào trình độ PTBV ở
các nước, từ đó cung cấp bằng chứng thực
nghiệm phong phú và toàn diện hơn so với các
mô hình hồi quy truyền thống.

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Thống kê mô tả và ma trận tương quan
Kết quả thống kê mô tả các biến trong mô

hình nghiên cứu được thể hiện tại Bảng 2 cho
thấy giá trị trung bình của biến (sdgi) là
0,6669 tương đương 66,69/100 điểm. Điều
này chứng tỏ việc thực hiện các mục tiêu
PTBV của các nước Châu Á trong mẫu
nghiên cứu nhìn chung chỉ ở mức trung bình.
Ngoài ra, số liệu thống kê về CTC ở các lĩnh
vực cho thấy Chính phủ các nước khu vực
Châu Á chi tiêu cho các hoạt động xã hội với
tỷ lệ (%/GDP) là cao nhất so với lĩnh vực
kinh tế và môi trường.

Kết quả phân tích ma trận tương quan tại
Bảng 3 cho thấy hệ số tương quan giữa các
biến trong cả 3 mô hình (1), (2) và (3) đều
nhỏ hơn 0,8. Điều này cho thấy vấn đề đa
cộng tuyến trong các mô hình nghiên cứu đã
đề xuất là không đáng kể.

Trước khi thực hiện hồi quy định lượng,
các biến trong mô hình được kiểm định tính
dừng. Kết quả kiểm định tính dừng của các
biến theo kiểm định CIPS cho thấy các biến
(sdgi); (exp_eco); (de_score); (labo); (fdi);
(trade); (wgiscore) dừng tại I(1). Do vậy các
biến này sẽ được lấy sai phân bậc 1 khi đưa
vào hồi quy định lượng ở các mô hình (1), (2)
và (3). Các biến (exp_soci); (exp_env); (cap);
(rec) dừng ở chuỗi gốc. Kết quả kiểm định
đồng liên kết cho thấy các mô hình (1); (2) và
(3) không có hiện tượng đồng liên kết dài
hạn. Do đó, nghiên cứu này chỉ tập trung
phân tích tác động ngắn hạn của CTC đến
PTBV, các biến I(1) trong mô hình đã được
phân tích ở dạng sai phân, qua đó đảm bảo
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Bảng 2: Kết quả thống kê mô tả các biến trong mô hình nghiên cứu

(Nguồn: Tác giả tính toán từ phần mềm Stata)
Bảng 3: Ma trận tương quan các biến trong mô hình (1), (2) và (3)

(Nguồn: Tác giả tính toán từ phần mềm Stata)
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rằng tất cả các biến được sử dụng trong ước
lượng đều là chuỗi dừng, phù hợp với phương
pháp MMQR.

4.2. Kết quả nghiên cứu tác động của chi
tiêu công đến phát triển bền vững

Theo Pesaran và Yamagata (2008), kết quả
kiểm định tính đồng nhất của hệ số hồi quy
(slope coefficients) giữa các đơn vị quan sát
đối với cả 3 mô hình nghiên cứu đều cho giá
trị p-value thấp hơn 0,05. Điều này đã bác bỏ
giả thuyết H0: các hệ số slope là đồng nhất
giữa các đơn vị. Do vậy, việc áp dụng mô
hình hồi quy phân vị đối với dữ liệu bảng là
phù hợp.

Theo kết quả nghiên cứu tại Bảng 4, hệ số
hồi quy của biến (dexp_eco) có ý nghĩa thống
kê và mang giá trị âm (-) ở tất cả các phân vị
của biến (sdgi). Điều này chứng tỏ tác động
của CTC cho lĩnh vực kinh tế tại các nước
Châu Á có mức độ chuyển đổi số thấp đến
PTBV là tiêu cực. Tuy nhiên, giá trị hệ số hồi

quy của biến tương tác giữa (dexp_eco) và
biến giả (g2) lại mang dấu dương (>0) và có
ý nghĩa thống kê ở tất cả các phân vị. Trong
khi đó, hệ số hồi quy của biến tương tác giữa
(dexp_eco) và biến giả (g3) chỉ có ý nghĩa và
mang dấu dương (>0) ở 2 phân vị thấp nhất
(Q.10) và (Q.25). Giá trị tuyệt đối hệ số hồi
quy của các biến tương tác đều cao hơn so với
hệ số hồi quy của biến (dexp_eco). Điều này
cho thấy, CTC cho lĩnh vực kinh tế mang lại
hiệu ứng tích cực đối với PTBV tại các nước
có mức độ chuyển đổi số trung bình và cao. Ở
các quốc gia có chỉ số PTBV cao (thuộc 3
phân vị Q.50; Q.75 và Q.90), CTC cho lĩnh

vực kinh tế chỉ mang lại hiệu ứng tích cực đối
với PTBV tại các nước có mức độ chuyển đổi
số trung bình.
Đối với các quan sát thuộc phân vị trung

bình - thấp (Q.25; Q.50) của biến (sdgi) tại
Bảng 5, CTC cho lĩnh vực xã hội mang lại
tiêu cực nhưng ảnh hưởng này đổi chiều khi
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Bảng 4: Kết quả hồi quy phân vị của mô hình (1)

*** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1
(Nguồn: Tính toán từ phần mềm Stata)
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các quan sát thuộc phân vị cao hơn (Q.75;
Q.90). Chỉ ở các nước có mức độ chuyển đổi
số trung bình (g2) và sở hữu trình độ PTBV
cao (Q.75; Q.90) thì tác động của CTC cho
lĩnh vực xã hội đến PTBV là tích cực, có ý
nghĩa thống kê khi hệ số biến tương tác
(exp_soci) với (g2) có giá trị dương (>0). Tuy
nhiên, khi xem xét tác động của CTC lĩnh vực
xã hội đến PTBV ở các quan sát thuộc các
phân vị cao (Q.75; Q.90) trong bối cảnh
chuyển đổi số mạnh mẽ nhất (g3), tác động
của CTC cho lĩnh vực xã hội đến PTBV lại là
tiêu cực.
Đối với ảnh hưởng của CTC cho lĩnh vực

môi trường đến PTBV tại Châu Á trong bối
cảnh chuyển đổi số, kết quả nghiên cứu cho
thấy tác động này mang lại hiệu ứng tiêu cực
ở tất cả các phân vị (Bảng 6). Hệ số hồi quy
của biến tương tác giữa (exp_env) và (g2);
(g3) đều mang dấu âm (<0) và có ý nghĩa
thống kê khi biến (sdgi) ở các phân vị (Q.25);

(Q.50); (Q.75) và (Q.90). Điều này cho thấy
tác động của CTC cho lĩnh vực môi trường
đến PTBV ở các nước có mức độ chuyển đổi
số cao cũng không đạt hiệu ứng tích cực. 

Tại các quốc gia có chỉ số PTBV cao hơn
(nghĩa là (sdgi) thuộc phân vị (Q.75) và
(Q.90)), tác động tiêu cực của CTC cho lĩnh
vực môi trường đến PTBV là thấp nhất ở
những quốc gia có mức độ chuyển đổi số
thấp. Điều này được chứng minh bởi hệ số
hồi quy của biến (exp_env) mang dấu âm
(<0) nhưng có giá trị tuyệt đối thấp hơn ở
phân vị (Q.75) và (Q.90) so với kết quả ở
những phân vị còn lại.

4.3. Thảo luận kết quả nghiên cứu
Hệ số hồi quy phân vị được minh họa ở

Hình 1 cung cấp cái nhìn tổng quan của kết
quả nghiên cứu những ảnh hưởng của CTC
theo lĩnh vực đến PTBV tại Châu Á. Đường
đồ thị dốc lên hay dốc xuống theo các phân vị
ở các nhóm có mức độ số hóa khác nhau
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Bảng 5: Kết quả hồi quy phân vị của mô hình (2)

*** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1
(Nguồn: Tác giả tính toán từ phần mềm Stata)
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chứng tỏ tác động của CTC theo lĩnh vực đến
PTBV là không đồng nhất tại các nước Châu
Á có sự khác biệt đáng kể về trình độ PTBV.
Kết quả này ủng hộ giả thuyết H1; H2 và H3
đã đề xuất, cụ thể như sau:
Ở những nơi vốn sở hữu mức PTBV trung

bình - thấp (Q.10; Q.25; Q.50) và chưa có
bước chuyển đổi số mạnh mẽ, CTC ở cả 3
lĩnh vực đều có tác động tiêu cực đến PTBV.
Phát hiện này tương đồng với nghiên cứu của
Sama và cộng sự (2025) tại châu Phi và
Değirmenci (2024) tại Thổ Nhĩ Kỳ, vốn chỉ ra
rằng CTC kém hiệu quả có thể tạo gánh nặng
ngân sách và lấn át đầu tư tư nhân, qua đó kìm
hãm phát triển dài hạn. Tuy nhiên, khi quốc
gia có mức độ số hóa cao hơn (g2 và g3), chỉ
có tác động của CTC lĩnh vực kinh tế trở nên
tích cực; trong khi ở 2 lĩnh vực còn lại (xã hội
- môi trường), hiệu ứng này vẫn là tiêu cực
hoặc không có ý nghĩa đối với PTBV.

Ở các nước đã sở hữu mức PTBV cao
(Q.75-Q.90), CTC cho lĩnh vực kinh tế và xã
hội đến PTBV đều mang lại hiệu ứng tích cực
khi quốc gia đó có mức độ chuyển đổi số
trung bình (g2). Phát hiện này ủng hộ giả
thuyết H4 và H5 phù hợp với luận điểm của
Fanea-Ivanovici và cộng sự (2019) và Zheng
và Huang (2024) rằng chuyển đổi số giúp
tăng hiệu quả phân bổ nguồn lực, qua đó
khuếch đại tác động của CTC đến PTBV.
Điều này còn phù hợp với các lý thuyết về
tăng trưởng nội sinh Romer (1990) và tài
chính công trong bối cảnh đổi mới công nghệ.
Ở các quốc gia tuy đã đạt mức PTBV cao
nhưng mức độ số hóa thấp, hiệu ứng tích cực
từ CTC chỉ phát huy ở lĩnh vực xã hội. Khi
chuyển đổi số đạt đến mức cao nhất (g3),
nghiên cứu không tìm thấy ảnh hưởng tích
cực từ CTC ở cả 3 lĩnh vực (Kinh tế - Xã hội
- Môi trường) đến PTBV; thậm chí, hiệu ứng
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Bảng 6: Kết quả hồi quy phân vị của mô hình (3)

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
(Nguồn: Tác giả tính toán từ phần mềm Stata)
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từ CTC lĩnh vực xã hội và môi trường là tiêu
cực. Phát hiện này không ủng hộ giả thuyết
H5 và H6 đã đề xuất mà phản ánh một
“nghịch lý số hóa” khi công nghệ số có thể
vừa là công cụ hỗ trợ giảm ô nhiễm, vừa làm
gia tăng phát thải carbon (Wang và cộng sự,
2024). Đồng thời, khi một quốc gia đã đạt
mức PTBV cao thì “dư địa” cải thiện hoạt
động kinh tế thông qua CTC sẽ giảm dần
hoặc không còn ý nghĩa do hạ tầng số và năng
lực sản xuất đã tương đối ở trạng thái “bão
hòa” (Zhang và cộng sự, 2022). Hơn nữa,
trong bối cảnh tiêu chuẩn môi trường đã cao
và năng lực số phát triển mạnh mẽ, tác động
tiêu cực của CTC cho xã hội và môi trường
đến PTBV tại nhóm quốc gia này có thể bắt
nguồn từ rủi ro chồng chéo chính sách, chi
phí tuân thủ gia tăng cũng như áp lực gây ô

nhiễm môi trường từ nguồn rác thải điện tử
tăng lên (Bieser & Hilty, 2020; Skvarciany và
cộng sự, 2023).

Nhìn chung, tác động của CTC đến PTBV
phụ thuộc mạnh vào mức độ chuyển đổi số tại
Châu Á. Ở lĩnh vực kinh tế và xã hội, chuyển
đổi số có thể chuyển hóa tác động tiêu cực
của CTC thành tích cực. Ngược lại, ở lĩnh vực
môi trường, tác động tiêu cực duy trì ở các
nước, nhấn mạnh yêu cầu tích hợp chính sách
số hóa với chiến lược năng lượng và môi
trường (Ubali và cộng sự, 2024; Zheng &
Huang, 2024).

5. Kết luận và hàm ý chính sách
5.1. Kết luận
Tổng quan kết quả nghiên cứu cho thấy tác

động của CTC ở 3 lĩnh vực (Kinh tế - Xã hội
- Môi trường) đến PTBV tại các nước châu Á
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(Nguồn: Tính toán từ phần mềm Stata)
Hình 1: Biểu diễn hệ số tác động của CTC đến PTBV trong bối cảnh chuyển đổi số 

ở 3 mô hình nghiên cứu trên từng phân vị của biến phụ thuộc
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được chứng minh có sự khác biệt đáng kể và
phụ thuộc mạnh mẽ vào mức độ chuyển đổi
số. Đối với lĩnh vực kinh tế và xã hội, CTC có
tác động tiêu cực ở những quốc gia có mức độ
số hóa thấp, song trở nên tích cực tại các nước
có mức độ số hóa cao hơn. Ở những quốc gia
đã đạt mức PTBV cao, vai trò chuyển đổi số
trong việc làm giảm ảnh hưởng tiêu cực của
CTC lĩnh vực kinh tế và xã hội đến PTBV
không được khẳng định ở nhóm nước có mức
độ chuyển số mạnh mẽ nhất. Riêng ở lĩnh vực
môi trường, CTC chủ yếu có tác động tiêu
cực ở hầu hết các nhóm quốc gia, mặc dù mức
độ tiêu cực có giảm tại các nước có chuyển
đổi số thấp nhưng chỉ số PTBV cao.

Về mặt học thuật, nghiên cứu này chứng
minh rằng tác động của CTC đến PTBV
mang tính điều kiện và dị biệt, tùy thuộc vào
mức độ số hóa và phân vị PTBV. Đồng thời,
nghiên cứu khẳng định sự tồn tại của “nghịch
lý số hóa” khi phân tích ảnh hưởng của CTC
lĩnh vực xã hội và môi trường, từ đó mở rộng
khung lý thuyết phân tích về chính sách tài
khóa đối với PTBV theo hướng tích hợp yếu
tố chuyển đổi số. Về mặt thực tiễn, nghiên
cứu cung cấp căn cứ quan trọng cho các nhà
hoạch định chính sách tại Châu Á trong việc
tái cơ cấu CTC theo chức năng hướng đến
mục tiêu PTBV.

5.2. Hàm ý chính sách
Từ những kết quả và đóng góp trên, nghiên

cứu đặt nền tảng để đề xuất hệ thống hàm ý
chính sách nhằm giúp các quốc gia Châu Á
khai thác tối đa vai trò của CTC trong việc thúc
đẩy PTBV trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Thứ nhất, cần phải tái cơ cấu CTC theo
chức năng để theo đuổi mục tiêu PTBV tại
các quốc gia Châu Á. Các nước có mức độ số
hóa thấp nên ưu tiên đầu tư vào hạ tầng số cơ
bản, giáo dục và kỹ năng số nhằm nâng cao
mức độ chuyển đổi số để tạo nền tảng cho
hiệu ứng tích cực từ CTC. Với các quốc gia
đã đạt mức số hóa cao, CTC nên tập trung vào
đổi mới sáng tạo, R&D, hạ tầng xanh và số để
tối ưu hóa tác động đến PTBV.

Thứ hai, nâng cao hiệu quả phân bổ CTC
tại các nước Châu Á. Kết quả thực nghiệm
cho thấy CTC kém hiệu quả dễ tạo ra tác

động tiêu cực, đặc biệt ở lĩnh vực môi trường.
Do đó, cần áp dụng phân bổ ngân sách dựa
trên hiệu suất đầu ra, kết hợp với minh bạch
hóa và ứng dụng công nghệ số trong quản lý
tài chính công để nâng cao hiệu quả CTC.

Thứ ba, tích hợp chuyển đổi số với chính
sách năng lượng - môi trường. Để khắc phục
xu hướng tiêu cực ở kênh môi trường, Chính
phủ cần đồng thời thúc đẩy phát triển năng
lượng tái tạo và áp dụng các tiêu chuẩn xanh
cho hạ tầng số. Từ đó, cải thiện tác động của
CTC cho lĩnh vực này đến PTBV ở các nước.

Thứ tư, chuyển đổi số cần được đảm bảo
mức độ bao trùm xã hội. Các nước châu Á
phải lưu ý đến khoảng cách số, bởi sự bất bình
đẳng trong tiếp cận công nghệ có thể triệt tiêu
lợi ích của CTC trong lĩnh vực xã hội.

Tóm lại, để CTC thực sự trở thành động
lực cho PTBV trong giai đoạn chuyển đổi số,
các nước Châu Á cần tái cơ cấu CTC theo
hướng đầu tư cho hạ tầng số - xanh và nhân
lực, củng cố thể chế quản trị, tích hợp chính
sách số và năng lượng - môi trường. Nếu
không có cải thiện đồng bộ về quản trị và sự
liên kết chính sách, CTC ở các lĩnh vực sẽ
không có tác động tích cực thậm chí là ảnh
hưởng tiêu cực đến PTBV.!
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Summary

This study employs quantile regression on
panel data to present empirical evidence about
the varying effects of public expenditure by
sector on sustainable development amid digi-
tal transformation across 35 Asian countries
from 2010 to 2023. The findings indicate that
public policy in the economic sector adversely
affects nations with low digitalization levels,
whereas it yields beneficial outcomes in coun-
tries with higher digitalization levels. Public
spending on the social sector produces benefi-
cial outcomes exclusively in nations with ele-
vated levels of sustainable development
amidst medium-to-low degrees of digital
transformation; conversely, public spending
for the environment predominantly exerts
adverse effects, although this negativity
diminishes in countries with high sustainable
development levels. These findings reinforce
the significance of digital transformation as an
essential mediator in the link between public
expenditure and sustainable development.
Consequently, many policy implications con-
cerning public financial governance, in con-
junction with digitalization policies, are sug-
gested to ensure that public expenditure effec-
tively serves as a catalyst for sustainable
development in Asia’s digital era.
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PHỤ LỤC B: Tính chỉ số chuyển đổi số (de_score) bằng phương pháp PCA
Chỉ số chuyển đổi số được xây dựng bằng phương pháp PCA theo cách tiếp cận hai bước.

Trước hết, PCA được thực hiện riêng cho ba nhóm chỉ số thành phần nhằm xây dựng các chỉ
số con. Sau đó, ba chỉ số con này tiếp tục được đưa vào PCA lần hai để xây dựng chỉ số chuyển
đổi số (de_score) tổng hợp. Ba nhóm chỉ số thành phần bao gồm:

(1) Cơ sở hạ tầng số (dig_inf): Tỷ lệ đăng ký băng thông rộng cố định; Tỷ lệ đăng ký điện
thoại cố định; Tỷ lệ kết nối máy chủ Internet an toàn; Tỷ lệ đăng ký thuê bao di động.

(2) Nguồn nhân lực số (dig_human): Tỷ lệ nhân lực thuộc lĩnh vực nghiên cứu và phát triển
(R&D); Tỷ lệ người dân có trình độ cao; Tỷ lệ sử dụng Internet.

(3) Độ mở kinh tế số (dig_open): Tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm dịch vụ công nghệ cao; Tỷ lệ
xuất khẩu sản phẩm công nghệ thông tin; Tỷ lệ nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin; Tỷ
lệ giá trị gia tăng sản xuất công nghệ trung bình và cao.

Bảng 7: Phân tích PCA để ước lượng chỉ số chuyển đổi số tổng hợp (de_score)

PHỤ LỤC C: Tính chỉ số chất lượng thể chế (wgiscore) bằng phương pháp PCA
Chỉ số chất lượng thể chế được xây dựng bằng phương pháp PCA trên 6 chỉ số thành phần

của bộ chỉ số WGI bao gồm: (1) Tiếng nói và trách nhiệm giải trình; (2) Ổn định chính trị và
không có bạo lực; (3) Hiệu quả Chính phủ; (4) Chất lượng quản lý; (5) Tính pháp quyền và (6)
Kiểm soát tham nhũng.

Bảng 8: Phân tích PCA để ước lượng chỉ số chất lượng thể chế tổng hợp
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